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1. Hàm số 

bậc hai 

và đồ thị 

1.1. Hàm số 

và đồ thị 

Nhận biết: 

- Nhận biết được tập xác định của hàm số đơn giản. (Phần 1, câu 

3; Phần 2 câu 4a) 

2 0 0 0 

1.2. Hàm số 

bậc hai 

Nhận biết: 

- Nhận diện hàm số bậc hai (Phần 1, câu 1) 

- Nhận biết dấu của hệ số a khi cho đồ thị hàm số bậc hai (Phần 

1, câu 2) 

- Nhận biết giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất khi cho đồ thị hàm số 

bậc hai (Phần 1, câu 4) 

- Biết được phương trình trục đối xứng của đồ thị. (Phần 2 câu 

4b) 

Thông hiểu: 

- Tìm tọa độ đỉnh của đồ thị hàm số bậc hai. (Phần 2 câu 4c) 

- Xác định khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số bậc hai. 

(Phần 2 câu 4d) 

- Thiết lập được phương trình hàm số bậc hai trong các trường hợp 

đơn giản. (Phần 3 câu 1) 

Vận dụng: 

- Vận dụng kiến thức hàm số bậc hai vào giải quyết bài toán thực 

tiễn. (Phần 3 câu 4) 

4 3 1 0 

2 2. Vectơ 
 2.1. Khái 

niệm vectơ. 

Nhận biết: 

- Nhận biết khái niệm vectơ, khái niệm hai vectơ cùng phương, 

cùng hướng, bằng nhau. (Phần 1, câu 9;) 

6 0 0 0 



- Nhận biết các thành phần liên qua của vectơ: điểm đầu, điểm 

cuối, giá, phương, độ dài. (Phần 1, câu 10; Phần 2 câu 3a) 

- Xác định hai vectơ hai vectơ cùng phương, cùng hướng, bằng 

nhau. (Phần 1, câu 11; Phần 2, câu 2a,b) 

2.2.  Tổng 

và hiệu của 

hai vectơ 

Thông hiểu: 

- Thực hiện được các phép toán tổng và hiệu của hai vectơ. (Phần 

2, câu 2c) 

0 1 0 0 

2.3 Tích 

mốt số với 

một vectơ. 

Vận dụng: 

- Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương. (Phần 

3 câu 6) 

0 0 1 0 

2.4 Tích vô 

hướng của 

hai vectơ 

Nhận biết: 

- Nhận biết được khái niệm, công thức tích vô hướng hai vectơ. 

(Phần 1, câu 12) 

- Nhận biết và xác định đúng góc giữa hai vectơ (Phần 2, câu 3b) 

Thông hiểu: 

- Tính được tích vô hướng trong các trường hợp đơn giản (Phần 

2, câu 2d) 

- Tính được tích vô hướng của hai vectơ trong các trường hợp góc 

đặc biệt. (Phần 2, câu 3c) 

- Vận dụng tích vô hướng vào tính công của lực di chuyển trên 

một đoạn thẳng. (Phần 3 câu 3) 

Vận dụng: 

- Vận dụng công thức tích vô hướng để giải một số bài toán hình 

học (Phần 2, câu 3d) 

2 3 1 0 

3 

 

3. Thống 

kê. 

3.1 Mô tả 

và biểu 

diễn dữ liệu 

trên các 

bảng và 

biểu đồ. 

Nhận biết: 

- Mô tả đúng dữ liệu có sẵn khi cho biểu đồ cột, biểu đồ đường, 

biểu đồ tròn.  (Phần 1, câu 6) 

1 0 0 0 

4.2 Các số 

đặc trưng 

đo xu thế 

trung tâm 

của mẫu số 

liệu. 

Nhận biết: 

- Tính số trung bình của mẫu số liệu.  (Phần 1, câu 5; Phần 2 câu 

2a) 

- Tính mốt của mẫu số liệu.  (Phần 1, câu 7; Phần 2 câu 2c ) 

- Xác định cỡ mẫu của mẫu số liệu.  (Phần 1, câu 8) 

6 1 0 0 



- Xác định tần số của một giá trị khi cho mẫu số liệu.  (Phần 1, 

câu 1a) 

Thông hiểu: 

- Tính trung vị của mẫu số liệu.( Phần 2 câu 2d) 

4.3 Các số 

đặc trưng 

đo mức độ 

phân tán 

của mẫu số 

liệu. 

Thông hiểu: 

- Xác định khoảng biến thiên của mẫu số liệu khi cho biểu đồ cột, 

biểu đồ đường, biểu đồ tròn. (Phần 3 câu 2) 

Vận dụng: 

- Xác định khoảng tứ phân vị khi cho biểu đồ cột hoặc biểu đồ 

đường hoặc biểu đồ tròn. (Phần 3 câu 5) 

0 1 1 
 

0 

Tổng  21 9 4 0 

Lưu ý:  

+ Câu mức độ vận dụng ở nội dung 1.2; 2.3; 2.4; 4.3 
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